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	UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ

SỞ XÂY DỰNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số: 2079 /SXD-CCGĐXD
V/v công bố danh sách tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng.
	Cần Thơ, ngày  14  tháng  8  năm 2019


Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố.
Căn cứ Công văn số 1580/BXD-GĐ ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ Xây dựng về việc thống nhất công bố danh sách tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng;

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 2681/VPUB-NC ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố danh sách tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng,
Sở Xây dựng xin báo cáo kết quả thực hiện và tham mưu, đề xuất như sau:
1. Sở Xây dựng đã tổ chức rà soát, tổng hợp danh sách có đầy đủ thông tin các tổ chức tư pháp xây dựng theo vụ việc, giám định viên tư pháp xây dựng, người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc của thành phố theo phụ lục đính kèm theo Công văn số 1580/BXD-GĐ.
2. Sở Xây dựng kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Xây dựng tổ chức thực hiện đăng tải thông tin các các tổ chức tư pháp xây dựng theo vụ việc, giám định viên tư pháp xây dựng, người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, cung cấp đường dẫn về Bộ Xây dựng và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 30 tháng 8 năm 2019.
Sở Xây dựng xin báo cáo kết quả thực hiện Công văn số 2681/VPUB-NC ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố danh sách tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựngnhư trên./.
(Đính kèm Phụ lục danh sách các tổ chức tư pháp xây dựng theo vụ việc, giám định viên tư pháp xây dựng, người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc)
	Nơi nhận:

- Như trên;
- VP UBND TP (để b/c);
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, CCGĐXD.


	
	KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Tạ Chí Nhân


Phụ lục

(Kèm theo Công văn số 2079 /SXD-CCGĐXD ngày 14  tháng 8 năm 2019 của Sở Xây dựng)
1. Danh sách giám định viên tư pháp xây dựng:

	TT
	Họ và tên
	Kinh nghiệm
(1)
	Thông tin liên hệ
(2)
	Nội dung giám định tư pháp

(3)
	Loại công trình

	01
	Huỳnh Thanh Triều
	Từ  2007 đến năm 2019
	Số 30/1, đường Mậu Thân, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

ĐT: 0913816817
	Xây dựng
	Dân dụng
Công nghiệp

Giao thông
Nông nghiệp và PTNT

Hạ tầng kỹ thuật


	02
	Phạm Duy Tín
	Từ  2008 đến năm 2019
	Số 48, đường Nguyễn An Ninh, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

ĐT: 0918666066
	Xây dựng
	Dân dụng
Công nghiệp

Giao thông
Nông nghiệp và PTNT

Hạ tầng kỹ thuật

	03
	Trương Thanh Nhã
	Từ  2009 đến năm 2019
	Số 82, đường 3A, KDC Thới Nhựt, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

ĐT: 0913824507
	Xây dựng
	Dân dụng
Công nghiệp

Giao thông
Nông nghiệp và PTNT

Hạ tầng kỹ thuật

	04
	Đặng Thế Hưng
	Từ  2009 đến năm 2019
	Không liện lạc được
	Xây dựng
	Dân dụng
Công nghiệp

Giao thông
Nông nghiệp và PTNT

Hạ tầng kỹ thuật

	05
	Trương Phúc Thọ
	Từ  2009 đến năm 2019
	Số 25 đường Ngô Hữu Hạnh, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

ĐT: 0985665996
	Xây dựng
	Dân dụng
Công nghiệp

Giao thông
Nông nghiệp và PTNT

Hạ tầng kỹ thuật

	06
	Nguyễn Hữu Tuấn
	Từ  2009 đến năm 2019
	Số 29A1, Khu vực 5, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

ĐT: 0985401127
	Xây dựng
	Dân dụng
Công nghiệp

Giao thông
Nông nghiệp và PTNT

Hạ tầng kỹ thuật

	07
	Đinh Minh Châu
	Từ  2009 đến năm 2019
	Số 79, đường số 1, Khu tái định cư 923, KV7, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

ĐT: 0983431692
	Xây dựng
	Dân dụng
Công nghiệp

Giao thông
Nông nghiệp và PTNT

Hạ tầng kỹ thuật

	08
	Nguyễn Văn Phúc
	Từ  2012 đến năm 2019
	Số 53, đường Phan Đình Phùng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

ĐT: 0919366779
	Xây dựng
	Dân dụng
Công nghiệp

Giao thông
Nông nghiệp và PTNT

Hạ tầng kỹ thuật

	09
	Đậu Đức Bình
	Từ  2012 đến năm 2019
	Số 29, đường Trương Định, phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

ĐT: 0913973410
	Xây dựng
	Dân dụng
Công nghiệp

Giao thông
Nông nghiệp và PTNT

Hạ tầng kỹ thuật

	10
	Ngô Đức Đệ
	Từ  2012 đến năm 2019
	Không liện lạc được
	Xây dựng
	Dân dụng
Công nghiệp

Giao thông
Nông nghiệp và PTNT

Hạ tầng kỹ thuật

	11
	Nguyễn Trần Mạnh Cường
	Từ  2012 đến năm 2019
	Số 169 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

ĐT: 0918299097
	Xây dựng
	Dân dụng
Công nghiệp

Giao thông
Nông nghiệp và PTNT

Hạ tầng kỹ thuật

	12
	Nguyễn Văn Hải
	Từ  2012 đến năm 2019
	Số 25 đường Ngô Hữu Hạnh, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

ĐT: 0939988883
	Xây dựng
	Dân dụng
Công nghiệp

Giao thông
Nông nghiệp và PTNT

Hạ tầng kỹ thuật

	13
	Lê Việt Trung
	Từ  2012 đến năm 2019
	Số 24B/7, Khu vực 5, phường Hưng Thạnh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

ĐT: 0983209211
	Xây dựng
	Dân dụng
Công nghiệp

Giao thông
Nông nghiệp và PTNT

Hạ tầng kỹ thuật

	14
	Nguyễn Hồng Lĩnh
	Từ  2012 đến năm 2019
	Số 25 đường Ngô Hữu Hạnh, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

ĐT: 09
	Xây dựng
	Dân dụng
Công nghiệp

Giao thông
Nông nghiệp và PTNT

Hạ tầng kỹ thuật

	15
	Nguyễn Thị Út Nhỏ
	Từ  2012 đến năm 2019
	Số 198B/6, đường Trần Vĩnh Khiết, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

ĐT: 0913688456
	Xây dựng
	Dân dụng
Công nghiệp

Giao thông
Nông nghiệp và PTNT

Hạ tầng kỹ thuật

	16
	Huỳnh Thanh Khiết
	Từ  2012 đến năm 2019
	Số 107/68/33A, Khu vực 4, phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

ĐT: 0919234300
	Xây dựng
	Dân dụng
Công nghiệp
Giao thông
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Hạ tầng kỹ thuật


	17
	Trương Đại Phúc
	Từ  2012 đến năm 2019
	Số 654A/10, Khu vực Bình Trung, phường Long Hòa, quận Bình Thủy,
TP. Cần Thơ

ĐT: 0913211747
	Xây dựng
	Dân dụng
Công nghiệp

Giao thông
Nông nghiệp và PTNT

Hạ tầng kỹ thuật


	18
	Phạm Văn Hoàng Long
	Từ  2012 đến năm 2019
	Số 61/2, Khu vực 5, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

ĐT: 0907723389
	Xây dựng
	Dân dụng
Công nghiệp

Giao thông
Nông nghiệp và PTNT

Hạ tầng kỹ thuật

	19
	Phạm Xuân Trung
	Từ  2012 đến năm 2019
	Số V12, đường số 9, KĐT Nam Sông Cần Thơ, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ

ĐT: 0919381459
	Xây dựng
	Dân dụng
Công nghiệp

Giao thông
Nông nghiệp và PTNT

Hạ tầng kỹ thuật

	20
	Nguyễn Quan Trung
	Từ  2012 đến năm 2019
	Số 373H, hẻm 4-5, đường Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

ĐT: 0918165456
	Xây dựng
	Dân dụng
Công nghiệp

Giao thông
Nông nghiệp và PTNT

Hạ tầng kỹ thuật

	21
	Bành Tuấn Minh
	Từ  2012 đến năm 2019
	Số 25 đường Ngô Hữu Hạnh, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

ĐT: 0913817000
	Xây dựng
	Dân dụng
Công nghiệp

Giao thông
Nông nghiệp và PTNT

Hạ tầng kỹ thuật

	22
	Trương Minh Quốc Minh
	Từ  2012 đến năm 2019
	Số 25 đường Ngô Hữu Hạnh, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

ĐT: 0913706307
	Xây dựng
	Dân dụng
Công nghiệp

Giao thông
Nông nghiệp và PTNT

Hạ tầng kỹ thuật

	23
	Lâm Nguyễn Trang Đào
	Từ  2012 đến năm 2019
	Số 25 đường Ngô Hữu Hạnh, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

ĐT: 0989862799
	Xây dựng
	Dân dụng
Công nghiệp

Giao thông
Nông nghiệp và PTNT

Hạ tầng kỹ thuật


	24
	Nguyễn Khánh Vinh
	Từ  2012 đến năm 2019
	Số 25 đường Ngô Hữu Hạnh, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

ĐT: 0915777968
	Xây dựng
	Dân dụng
Công nghiệp

Giao thông
Nông nghiệp và PTNT

Hạ tầng kỹ thuật

	25
	Hồ Hoa Đăng
	Từ  2012 đến năm 2019
	Số 25 đường Ngô Hữu Hạnh, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

ĐT: 0919313340
	Xây dựng
	Dân dụng
Công nghiệp

Giao thông
Nông nghiệp và PTNT

Hạ tầng kỹ thuật

	26
	Lê Thanh Tâm
	Từ  2015 đến năm 2019
	A5-16, đường số 8, KDC 11A, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ
ĐT: 0913634757
	1. Giám định tư pháp về sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng trong các lĩnh vực sau:

- Lập dự án đầu tư xây dựng;
- Thiết kế xây dựng;

- Thi công xây dựng công trình và khai thác sử dụng;

- Bảo trì công trình.

2. Giám định tư pháp về chất lượng xây dựng trong các lĩnh vực:

- Thiết kế xây dựng;

- Vật liệu xây dựng;

- Sản phẩm xây dựng;

- Thiết bị công trình;

- Bộ phận công trình;

- Công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng.

3. Giám định tư pháp về chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan:

- Tổng mức đầu tư;

- Dự toán xây dựng công trình;

- Quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình;

- Giá trị còn lại của công trình và các vấn đề khác có liên quan.
	Dân dụng
Công nghiệp

Giao thông
Nông nghiệp và PTNT

Hạ tầng kỹ thuật

	27
	Nguyễn Quốc Nguyên
	Từ  2015 đến năm 2019
	Tổ 1, Khóm 2, phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 0907136136
	1. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng:

- Khảo sát xây dựng;
- Thiết kế xây dựng;

- Thi công xây dựng công trình và khai thác sử dụng;

- Bảo trì công trình.

2. Chất lượng xây dựng:

- Khảo sát xây dựng

- Thiết kế xây dựng;

- Vật liệu xây dựng;

- Sản phẩm xây dựng;

- Thiết bị công trình;

- Bộ phận công trình;

- Công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng.
	Dân dụng
Công nghiệp

Giao thông
Nông nghiệp và PTNT

Hạ tầng kỹ thuật

	28
	Nguyễn Quang Trí
	Từ  2015 đến năm 2019
	Số 102/8A, đường Tầm Vu, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: 0918642979
	1. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng:

- Thiết kế xây dựng;

- Thi công xây dựng công trình và khai thác sử dụng;

- Bảo trì công trình.

2. Chất lượng xây dựng:

- Thiết kế xây dựng;

- Vật liệu xây dựng;

- Sản phẩm xây dựng;

- Thiết bị công trình;

3. Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan:

- Tổng mức đầu tư;

- Dự toán xây dựng công trình;

- Quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình;

- Giá trị còn lại của công trình và các vấn đề khác có liên quan.
	Dân dụng
Giao thông
Nông nghiệp và PTNT

Hạ tầng kỹ thuật

	29
	Hà Văn Thường
	Từ  2015 đến năm 2019
	C4-46, đường số 22a, KDC 586, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ
ĐT: 0932987222
	1. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng:

- Khảo sát xây dựng;
- Thiết kế xây dựng;

- Thi công xây dựng công trình và khai thác sử dụng;

- Bảo trì công trình.

2. Chất lượng xây dựng:

- Khảo sát xây dựng

- Thiết kế xây dựng;

- Vật liệu xây dựng;

- Sản phẩm xây dựng;

- Thiết bị công trình;

- Bộ phận công trình.

	Dân dụng
Công nghiệp

Giao thông
Nông nghiệp và PTNT

Hạ tầng kỹ thuật

	30
	Nguyễn Chí Linh
	Từ  2015 đến năm 2019
	Số 322/12, Khu vực Bình Chánh, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ
ĐT: 0984600083
	1. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng:

- Thiết kế xây dựng;

- Thi công xây dựng công trình và khai thác sử dụng;

- Bảo trì công trình.

2. Chất lượng xây dựng:

- Thiết kế xây dựng;

	Hạ tầng kỹ thuật

	31
	Ngô Minh
	Từ  2016 đến năm 2019
	C4-20, KDC An Thới, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ
ĐT: 0932833838
	1. Giám định tư pháp về sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng:

- Thiết kế xây dựng;

- Thi công xây dựng công trình và khai thác sử dụng;

- Bảo trì công trình.

2. Chất lượng xây dựng:

- Thiết kế xây dựng;
- Vật liệu xây dựng;

- Sản phẩm xây dựng;

- Bộ phận công trình;

- Công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng.

3. Chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan:

- Tổng mức đầu tư;
- Dự toán xây dựng công trình;

- Quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình;

- Giá trị còn lại của công trình và các vấn đề khác có liên quan.
	Dân dụng
Công nghiệp

Giao thông
Nông nghiệp và PTNT

Hạ tầng kỹ thuật


2. Danh sách người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc: Không có.
3. Danh sách tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, văn phòng giám định tư pháp xây dựng:

	TT
	Tên tổ chức
	Kinh nghiệm
(1)
	Thông tin liên hệ
(2)
	Nội dung giám định tư pháp

(3)
	Loại công trình

	01
	Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng ACI
	Từ 2015 đến năm 2019
	- Địa chỉ: C8-22-23 Đường số 12 – Khu dân cư 586 – P. Phú Thứ – Q. Cái Răng – TP. Cần Thơ.

- Điện thoại: 
(0292)3919757 –(0292) 3918242
- Fax: 0292 3919757

- Website: www.xaydungaci.com.vn
- Email: xaydungaci@gmail.com
	- Giám định tự pháp về sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng gồm:

* Lập dự án đầu tư xây dựng;

* Thiết kế xây dựng;

* Thi công xây dựng công trình và khai thác sử dụng

* Bảo trì công trình;

* Khảo sát xây dựng.

- Giám định tư pháp về chất lượng xây dựng gồm:

* Thiết kế xây dựng;

* Vật liệu xây dựng;

* Sản phẩm xây dựng;

* Thiết bị công trình;

* Bộ phận công trình;

* Khảo sát xây dựng;

* Công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng.

- Giám định tư pháp về chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan bao gồm:

* Tổng mức đầu tư;

* Dự toán xây dựng công trình;

* Quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình;

* Giá trị còn lại của công trình và các vấn đề khác có liên quan.
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